Phụ lục
BẢNG TỔNG HỢP CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHỆP
(Ban hành kèm theo Đề án số: 82/ĐA-THTQT ngày  22 tháng 3 năm 2024 của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản)



	STT
	Tên đơn vị
	Số lượng viên chức
	Số lượng / Hạng chức danh nghề nghiệp
	Tỉ lệ hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Số lượng viên chức theo chức danh nghề nghiệp
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	

	
	
	
	Viên chức lãnh đạo, quản lý
	Viên chức vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và nghiệp vụ chuyên môn dùng chung
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1.
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	56
	     3
	53
	48
	Hạng I và tương đương: 4
	10 %

	
	
	
	
	
	
	Hạng II và tương đương: 24
	50 %

	
	
	
	
	
	
	Hạng III và tương đương: 22
	40 %

	
	
	
	
	
	
	Hạng IV và tương đương: 
	 %



													HIỆU TRƯỞNG


                                                                                                                                               Nguyễn Thị Kim Ngân

